
KTC TH TA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1 02 Hà Vũ Kiên 18/09/1992 Cử nhân P.CNTT 70 Miễn 68 90.8 Trúng tuyển

2 05 Lê Đức Thọ 26/06/1990 Thạc sĩ K. Quản trị 61 Miễn Miễn 43.6 Không đạt

3 11 Đỗ Thị Hải Ninh 18/10/1987 Tiến sĩ
BM Marketing,

K.KDQT-Marketing
72.0 Trúng tuyển

4 10 Trương Hồng Ngọc 29/08/1987 Tiến sĩ
BM Marketing,

K.KDQT-Marketing
66.0 Trúng tuyển

5 08 Lê Minh Hoàng Long 08/04/1988 Thạc sĩ
BM Marketing,

K.KDQT-Marketing
76 52 68 45.0 Không đạt

6 13 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/10/1994 Thạc sĩ V. Du lịch 73 72 Miễn 74.0 Trúng tuyển

7 16 Nguyễn Hoàng Tố Loan 29/03/1985 Tiến sĩ K. Kế toán 84.8 Trúng tuyển

8 17 Trần Tuấn Anh 28/05/1988 Tiến sĩ K.CNTTKD 89.6 Trúng tuyển

9 18 Nguyễn Thanh Bình 05/10/1984 Tiến sĩ K.NNKT 92.0 Trúng tuyển

10 19 Võ Thị Hồng Lê 05/04/1978 Tiến sĩ K.NNKT 89.6 Trúng tuyển

Môn thi Xét tuyển/

CMNV

Xét tuyển

Xét tuyển

Học vị
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Kết quả

Xét tuyển

Xét tuyển

Xét tuyển

Xét tuyển

KTC: Kiến thức chung, TH: Tin học, TA: Tiếng Anh, CMNV: Chuyên môn nghiệp vụ

Danh sách được xếp theo nhóm Đơn vị dự tuyển và giảm dần theo Xét tuyển/CMNV

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh
Đơn vị

dự tuyển


